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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 26/2008/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn 

thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2008 - 2010 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 277/2006/Qð-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia  nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn giai ñoạn 2006 - 2010. 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố về chính sách ñầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục 

vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên ñịa bàn thành phố; 

Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số  

1543/SNN-KHTC ngày 05 tháng 11 năm 2007 về việc phê duyệt chương trình vệ 

sinh môi trường nông thôn giai ñoạn 2008 - 2010; Ý kiến của Sở Tài chính tại Văn 

bản số 10568/STC-ðTSC ngày 15 tháng 10 năm 2007 về kế hoạch kinh phí thực hiện 

chương trình vệ sinh môi trường nông thôn giai ñoạn  2008 - 2010, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phê duyệt Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hồ Chí 

Minh giai ñoạn 2008 - 2010.  

ðiều 2. 

1. Giao nhiệm vụ Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp với các quận - huyện, sở - ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành 
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phố và các ñoàn thể ñể triển khai thực hiện Chương trình vệ sinh môi trường nông 

thôn ñã ñược phê duyệt. 

- Chỉ ñạo Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn xây dựng 

kế hoạch chi tiết, cụ thể ñể triển khai thực hiện, ñảm bảo tiến ñộ, nhiệm vụ mục tiêu 

Chương trình. 

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, ñánh giá chất lượng công tác khảo sát, lập 

dự án vệ sinh môi trường nông thôn (theo Văn bản số 4060/UBND-CNN ngày 16 

tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố), nghiệm thu, quyết toán theo ñúng 

quy ñịnh. 

2. Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

- Bố trí kế hoạch vốn hàng năm và cấp phát ñủ kinh phí ñể thực hiện Chương 

trình vệ sinh môi trường nông thôn theo tiến ñộ, hướng dẫn sử dụng và thanh quyết 

toán kinh phí theo ñúng thủ tục, chế ñộ quy ñịnh. 

- Chuyển ủy thác sang Quỹ ðầu tư phát triển ñô thị cho Hội Liên hiệp Phụ nữ 

thành phố cho hộ nông dân vay ñể xây dựng nhà vệ sinh, hầm biogas là 20.000 triệu 

ñồng. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Y tế, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thủ 

trưởng các cơ quan, ñoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường 

- xã - thị trấn vùng ngoại thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH  
Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hồ Chí Minh  

giai ñoạn 2008 - 2010 

(Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh số 26/2008/Qð-UBND  

ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

I. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 

THÀNH PHỐ GIAI ðOẠN 2008 - 2010 

1. Nhiệm vụ: 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và 

vệ sinh môi trường nông thôn giai ñoạn 2006 - 2010 theo Quyết ñịnh số 

277/2006/Qð-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên ñịa 

bàn thành phố nhằm khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm, vệ sinh môi trường ñể 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực nông thôn ngoại thành theo 

chiến lược phát triển kinh tế, xã hội lâu dài của Thành phố. Nhiệm vụ chủ yếu: 

- Phát huy nội lực của toàn xã hội, ñẩy mạnh công tác xã hội hóa, Nhà nước và 

nhân dân cùng làm ñể thực hiện Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn, phát 

triển các dịch vụ vệ sinh môi trường tại vùng nông thôn ngoại thành phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế, xã hội, tiến trình ñô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 

nông nghiệp, nông thôn thành phố; 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 

07/2007/NQ-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội ñồng nhân dân thành phố; 

- Tổ chức các hoạt ñộng truyền thông ñể tuyên truyền, vận ñộng người dân tích 

cực tham gia; 

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tham quan, học tập kinh 

nghiệm, xây dựng các mô hình về vệ sinh môi trường… 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân qua các biện pháp quản lý nhà nước 

ñối với việc quản lý nước thải, chất thải trong các hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp 
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nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi; quản lý chất lượng nước các sông rạch khu vực 

nông thôn và vùng sản xuất nông nghiệp; các giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

tổ chức sản xuất nông sản sạch, nhất là rau an toàn, ứng dụng mạnh tiêu chuẩn GAP 

trong sản xuất. 

2. Mục tiêu: 

Phấn ñấu ñến năm 2010: 

- 100% số hộ dân khu vực nông thôn ngoại thành có nhà tiêu hợp vệ sinh (mục 

tiêu của TW: 70%). 

- 80% hộ và cơ sở chăn nuôi xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, có công trình xử 

lý chất thải (mục tiêu của TW: 70%). 

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các làng nghề (làng nghề bánh tráng, ñan ñát 

ở Củ Chi, nuôi và chế biến da cá sấu ở quận 12, nghề muối xã Lý Nhơn, huyện Cần 

Giờ). 

- ðối tượng cần tập trung, ưu tiên: nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý chất thải chăn 

nuôi cho các hộ nghèo, gia ñình chính sách ở vùng nông thôn ngoại thành. 

II. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. ðối tượng thực hiện Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn: 

- Tất cả các hộ dân và cơ sở chăn nuôi gia súc trên ñịa bàn thành phố, nhất là 

vùng nông thôn ngoại thành, có trên 20 con heo hoặc 5 con trâu, bò; chưa có nhà vệ 

sinh hoặc có nhà vệ sinh chưa ñạt tiêu chuẩn về môi trường. 

- ðối tượng hộ gia ñình ưu tiên: 

+ Hộ nghèo khu vực nông thôn không phân biệt ngành nghề (kể cả trong diện 

xóa ñói giảm nghèo), gia ñình chính sách. 

+ Các xã thực hiện phát triển nông thôn toàn diện, các làng nghề, xã thực hiện 

chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp quy mô toàn xã. 

- Các trường học, trạm y tế: ñầu tư theo dự án riêng. 

2. ðịa bàn thực hiện:  

- 5 huyện: 

 + Huyện Củ Chi: 20 xã và thị trấn Củ Chi; 

+ Huyện Hóc Môn: 7 xã (gồm: Tân Hiệp, Nhị Bình, ðông Thạnh, Tân Thới Nhì, 

Thới Tam Thôn, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng); 
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+ Huyện Bình Chánh: 13 xã (trừ thị trấn Tân Túc, xã Bình Hưng, An Phú Tây vì 

ñã có kế hoạch ñô thị hóa); 

+ Huyện Nhà Bè: 5 xã (gồm: Phước Kiển, Nhơn ðức, Long Thới, Phước Lộc, 

Hiệp Phước); 

+ Huyện Cần Giờ: 5 xã (gồm: Bình Khánh, An Thới ðông, Tam Thôn Hiệp, Lý 

Nhơn, Long Hòa) và thị trấn Cần Thạnh; trừ xã Thạnh An ñang có kế hoạch di dời 

1.096 hộ dân; 

- Các quận có sản xuất nông nghiệp: quận 2, 7, 9, 12, Thủ ðức, Bình Tân. 

Tổng số: 11 quận - huyện với 50 xã và 25 phường, thị trấn (kể cả 43 phường - xã 

ñược ñầu tư bổ sung ñể thực hiện mục tiêu của Thành phố). 

III. KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC, KINH PHÍ ðẦU TƯ: 

1. Khối lượng công tác: 

1.1. Công tác truyền thông, vận ñộng xã hội: 

1.1.1. In, phát hành tài liệu (dạng tờ bướm) ñể hướng dẫn, thông tin cho các hộ 

dân vùng nông thôn biết về các quy ñịnh của Nhà nước về vệ sinh môi trường, chiến 

lược bảo vệ môi trường của Chính phủ và Thành phố; chính sách, cơ chế hỗ trợ, ñầu 

tư của Trung ương và Thành phố; kỹ thuật xây dựng và vận hành, khai thác có hiệu 

quả hầm biogas; sử dụng khí biogas trong sản xuất và sinh hoạt, nước, chất thải và 

chất bã (phân lên men) trong sản xuất nông nghiệp: 30.000 - 40.000 tờ/năm. 

1.1.2. Biên tập, ñưa tin ñăng các báo, phát trên ðài Phát thanh, ðài Truyền hình 

thành phố, ðài Phát thanh xã - phường: bình quân 3 lần/tháng tập trung cao ñiểm 

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới hàng 

năm (từ ngày 20 tháng 4 ñến ngày 05 tháng 6 hàng năm). 

1.1.3. Tổ chức các hoạt ñộng hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn hàng năm. 

1.2. Công tác tập huấn nghiệp vụ: 

1.2.1. Tập huấn kiến thức chung về sức khỏe và vệ sinh môi trường, phát triển 

cộng ñồng: 

- Về sức khỏe và vệ sinh môi trường: 

� Tổ chức ở các phường, thị trấn: bình quân 2 lớp/phường, thị trấn; ở các xã: 

bình quân 5 lớp/xã. 
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� Số lớp tập huấn: 300 lớp, trong ñó: 

+ 25 phường, thị trấn x 2 lớp = 50 lớp 

+ 50 xã x 5 lớp = 250 lớp 

- Về huấn luyện phát triển cộng ñồng: 75 phường, xã, thị trấn x 1 lớp = 75 lớp 

1.2.2. Tập huấn về kỹ thuật xây dựng, lắp ñặt hầm/túi biogas: huyện Củ Chi: 4 

lớp, Hóc Môn: 3 lớp, Bình Chánh: 3 lớp, Nhà Bè: 1 lớp, Cần Giờ: 1 lớp, Bình Tân: 1 

lớp, quận 12: 1 lớp). Tổng cộng 14 lớp. 

1.2.3. Tập huấn về vận hành, bảo dưỡng hầm biogas: 

- Các phường, thị trấn: 1 lớp/phường x 25 phường = 25 lớp 

- Các xã: 2 lớp/xã x 40 xã; Nhà Bè, Cần Giờ: mỗi xã tổ chức 1 lớp. 

Tổng số lớp tập huấn: 25 lớp + 40 xã x 2 lớp + 10 xã x 1 lớp = 115 lớp. 

1.2.4. Tập huấn về sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp: kết hợp với 

hoạt ñộng bảo vệ thực vật, tổ chức tập huấn kỹ thuật sử dụng an toàn, hợp lý, có hiệu 

quả các loại hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản: 

- ðối tượng: 50 xã thuộc 5 huyện và 20 phường của các quận 2, 9, 12, Thủ ðức, 

Bình Tân. Tổng số: 70 phường - xã. 

- Số lượng lớp tập huấn: tổng cộng 120 lớp. 

� 2 lớp/xã x 50 xã = 100 lớp 

� 1 lớp/phường x 20 phường = 20 lớp 

1.2.5. Tập huấn, hướng dẫn về chế ñộ, chính sách ñầu tư, hỗ trợ của Nhà nước; 

vay tín dụng ñể xây dựng công trình vệ sinh môi trường: 

Các xã: 2 lớp/xã x 50 xã = 100 lớp 

Phường, thị trấn: 1 lớp/phường x 25 phường, thị trấn = 25 lớp 

Tổng cộng: 125 lớp. 

 1.3. Xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng khoa học kỹ thuật: 

1.3.1. ðối tượng xây dựng mô hình: 

Các phường - xã trong quy hoạch, kế hoạch phát triển chăn nuôi gia súc thành 

phố giai ñoạn 2006 - 2010. 

Các phường - xã trong dự án vệ sinh môi trường 2002 - 2006 (chưa ñược xây 

dựng mô hình phù hợp). 
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1.3.2. Dự kiến xây dựng các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi heo tại 45 

phường - xã và 30 phường - xã chăn nuôi bò. Mỗi phường - xã xây dựng 01 hầm 

biogas/loại gia súc (tổng số 75 mô hình). 

1.3.3. Kết hợp hoạt ñộng khuyến nông, bảo vệ thực vật ñể xây dựng mô hình 

trình diễn về sản xuất sạch, sử dụng nước và chất bã hầm biogas, sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật an toàn: 

- Thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật: 75 phường - xã - thị trấn. 

- Xây dựng ñiểm trình diễn sử dụng nước, chất bã từ biogas, thuốc vi sinh, sản 

xuất sạch tại 75 phường - xã - thị trấn; quy mô 1 ha/mô hình; 2 mô hình/xã; 1 mô 

hình/phường - thị trấn; tổng cộng 125 mô hình. 

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát, ñánh giá vệ sinh môi trường nông thôn: 

- Thường xuyên và ñịnh kỳ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hộ dân ñầu tư xây 

dựng công trình vệ sinh môi trường. 

- Kiểm tra, lấy mẫu, phân tích chất lượng các nguồn nước và tình trạng vệ sinh 

môi trường nông thôn: ñịa bàn 60 phường - xã; phân tích mẫu các nguồn nước 2 

ñợt/năm, trong 4 năm.  

- Nghiệm thu, ñánh giá công trình, thực hiện chính sách hỗ trợ. 

 1.5. Xây dựng, cải tạo nhà tiêu hợp vệ sinh: 

- Theo số liệu sơ bộ về ñiều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2006, số hộ chưa có 

nhà tiêu hợp vệ sinh: 37.663 hộ (kể cả 1.549 hộ không sử dụng nhà tiêu). 

- Ngoài số hộ ñiều kiện tăng thu nhập (do chuyển ñổi cây trồng, vật nuôi, 

chuyển ñổi ngành nghề phi nông nghiệp), tự cải tạo, nâng cấp nhà ở (có nhà tiêu hợp 

vệ sinh): dự kiến số hộ cần ñược hỗ trợ, vận ñộng xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh giai 

ñoạn 2008 - 2010: 26.103 hộ. 

1.6. Xây dựng các công trình xử lý chất thải chăn nuôi, biogas: 

Dự kiến ñến năm 2010: 

- Số hộ chăn nuôi heo: 9.600 hộ, trong ñó khoảng 7.250 hộ có quy mô chăn nuôi 

từ 20 con trở lên. 

- Số hộ chăn nuôi trâu bò: 11.800 hộ, trong ñó có trên 7.040 hộ có quy mô chăn 

nuôi trên 5 con. 

- Số hộ chăn nuôi ñủ ñiều kiện xây dựng hầm biogas: 14.290 hộ. Dự kiến 

khoảng 80% số hộ ñầu tư xây dựng hầm biogas: 11.223 hộ, trong ñó: 
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+ Xây dựng mô hình: 75 hộ. 

+ Tự ñầu tư: 11.148 hộ (chăn nuôi heo: 5.756 hộ, chăn nuôi trâu, bò: 5.392 hộ).   

2. Dự kiến kinh phí ñầu tư: tổng cộng 266.971,24 triệu ñồng. 

Trong ñó: 

Ngân sách ñầu tư: 66.925,78 triệu ñồng. 

- Chi phí ñiều tra, khảo sát, nghiên cứu lập dự án: 350 triệu ñồng; 

- Chi phí các hoạt ñộng nghiệp vụ, quản lý nhà nước: 9.357,44 triệu ñồng; 

- Kinh phí ngân sách hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh nông thôn: 57.218,34 

triệu ñồng. Bao gồm: 

+ Hỗ trợ ñầu tư: 21.589,2 triệu ñồng; 

+ Hỗ trợ lãi vay: 33.961,14 triệu ñồng; 

+ Chi phí quản lý của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 1.668 triệu ñồng. 

Hộ dân ñầu tư: 200.045,46 triệu ñồng thông qua vốn vay tín dụng ngân hàng, 

vay Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 

+ Xây dựng nhà vệ sinh: 99.713,46 triệu ñồng. 

+ Xây dựng hầm biogas: 100.332 triệu ñồng. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VỆ 

SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN  

1. Giải pháp về nâng cao nhận thức cộng ñồng: 

- Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện chung và chuyên sâu trong từng lĩnh vực 

về sức khỏe và vệ sinh môi trường trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. 

- In và phát hành tờ bướm ñến ñịa phương, ñịa bàn ñang và có nguy cơ phát sinh 

ô nhiễm, các hộ dân vùng ô nhiễm hoặc chưa có công trình nước sạch, có nhà tiêu 

chưa ñạt yêu cầu vệ sinh môi trường, các hộ chăn nuôi gia súc… 

- Viết bài, ñăng trên các phương tiện thông tin ñại chúng (các báo), phát trên ðài 

Phát thanh, ðài Truyền hình thành phố. 

- Tổ chức các hoạt ñộng hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch, Vệ sinh môi 

trường nông thôn, ngày môi trường thế giới hàng năm. 

- Xây dựng các mô hình trình diễn ñể nhân dân học tập kinh nghiệm. 
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2. Giải pháp về kỹ thuật, khoa học, công nghệ: 

2.1. Nghiên cứu hoàn chỉnh thiết kế mẫu kết cấu xây dựng các công trình 

biogas, chuồng trại chăn nuôi (theo quy mô chăn nuôi: 10 - 20 con, 20 - 50 con, trên 

50 con…) ñể xây dựng các công trình biogas phù hợp, khai thác có hiệu quả. Thiết kế 

mẫu các mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh phù hợp với từng vùng như vùng cao, không 

ảnh hưởng triều cường (Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh…), vùng thấp bị ảnh hưởng 

triều cường (ven sông, Nhà Bè, Cần Giờ); hướng dẫn hộ dân lựa chọn phù hợp với 

ñiều kiện tự nhiên, nhu cầu sử dụng, tập quán, văn hóa của nhân dân ñịa phương. 

Nghiên cứu, xây dựng thí ñiểm các mô hình xử lý chất thải của các làng nghề (4 làng 

nghề). 

2.2. Nghiên cứu, ban hành các quy ñịnh về xây dựng công trình vệ sinh môi 

trường khu vực nông thôn. 

Nghiên cứu, ban hành ñiều kiện ñể chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, ñảm bảo 

các tiêu chuẩn về phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường, có công trình xử lý chất 

thải, nước thải. Tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các 

ñiều kiện cần thiết, xử lý kịp thời các vi phạm ñể ñảm bảo yêu cầu vệ sinh môi 

trường. Một số ñiều kiện cần thiết ñối với các hộ chăn nuôi là phải có chuồng trại hợp 

quy cách và vệ sinh môi trường: 

- Chuồng có nền ñược kiên cố hóa ñảm bảo nước thải không thấm xuống sâu 

ảnh hưởng ñến chất lượng nước ngầm; 

- Có ñường ống dẫn nước thải ra ñường thoát nước chung của khu vực; xây 

dựng ñường cống ngầm trong khu dân cư (không ñược sử dụng kênh hở ñể giảm mùi 

hôi); 

- Có công trình xử lý chất thải của gia súc, gia cầm. 

Các công trình xử lý chất thải phải ñược xây dựng theo tiêu chuẩn quy ñịnh (kết 

cấu, quy mô, khoảng cách ly ñối với nơi ở, sinh hoạt…). 

2.2.1. Việc xây dựng nhà vệ sinh phải ñảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu cơ bản, 

tiêu chuẩn về môi trường theo quy ñịnh của Bộ Y tế (Quyết ñịnh số 08/2005/Qð-

BYT ngày 11 tháng 3 năm 2005). 

- Không ñể phân, nước thải thải ra môi trường xung quanh (ruộng vườn, kênh 

rạch…); 

- Phù hợp với phong tục, tập quán, ñịa hình, ñịa chất khu dân cư; 
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- Không ñể bốc mùi hôi, thối ra môi trường; 

- Kín ñáo, tiện lợi; 

- Dễ thi công, sử dụng ñược tối ña nguồn vật liệu sẵn có; 

- Giá thành phù hợp; 

- Kết cấu nhà tiêu hợp vệ sinh: nên sử dụng loại tự hoại hoặc bán tự hoại (kết 

cấu theo bản vẽ ñính kèm) và phù hợp với các vùng sinh thái: vùng cao, vùng thấp bị 

ảnh hưởng nước triều sông rạch. 

2.2.2. Công trình xử lý chất thải chăn nuôi; biogas: 

Các hộ chăn nuôi phải có nơi ủ phân theo phương pháp truyền thống còn phải 

xây dựng công trình biogas ñể giải quyết vấn ñề vệ sinh môi trường kết hợp sản xuất 

phân bón và cung cấp năng lượng cho sinh hoạt hàng ngày. 

- Hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas cần ñảm bảo các tiêu chí: 

+ Có trên 5 con bò hoặc 20 con heo; 

+ Có chuồng trại cố ñịnh, hầm biogas xây dựng cách chuồng chăn nuôi không 

quá 20m, tốt nhất khoảng 5m; 

+ Vật nuôi phải nhốt trong chuồng vào ban ñêm, ít nhất 12 giờ/ngày; 

+ Có ñường cống thoát nước thải từ chuồng vào hầm biogas; 

+ Có nguồn nước quanh năm; 

+ Khu vực sử dụng khí biogas (bếp nấu) cách hầm biogas không quá 100m; 

+ Hộ chăn nuôi phải có thời gian, nhân công ñể chăm sóc, bảo dưỡng và ñặc biệt 

là phải quan tâm ñến việc sử dụng khí ñốt biogas; phân ñã phân hủy, vấn ñề giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường. 

Hầm biogas cần có các bộ phận chính: 

+ Ngăn trộn: nơi phân ñộng vật ñược trộn với nước trước khi ñổ vào hầm phân 

hủy; 

+ Hầm phân hủy: nơi phân và nước bị phân hủy lên men; 

+ Bể áp lực: ñể thu nhận phân, bùn cặn. 

Lựa chọn kết cấu, công nghệ biogas: 

+ Khuyến khích các hộ chăn nuôi lựa chọn, xây dựng hầm biogas kiểu Thái Lan 
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- ðức; tuy giá thành cao hơn nhưng ñảm bảo an toàn, phòng, chống cháy nổ, áp lực 

khí ổn ñịnh, diện tích mặt bằng phù hợp. 

+ Quy mô: thể tích hầm biogas cần thiết bình quân 1m3/1 trâu bò; 1m3/3 - 5 con 

heo. 

2.3. Xây dựng mô hình, chuyển giao kỹ thuật: 

- Hướng dẫn thực hành về xây dựng, vận hành, khai thác có hiệu quả các loại 

hầm biogas với nguyên liệu phù hợp; sử dụng phân vi sinh và sử dụng hợp lý các loại 

thuốc bảo vệ thực vật. 

- Nên chọn mô hình hầm biogas theo thiết kế kiểu Thái Lan - ðức; mỗi phường-

xã có trên 10 hộ chăn nuôi với quy mô trên 10 trâu, bò/hộ, trên 20 heo/hộ. Xây dựng 

2 mô hình/phường - xã (1 biogas cho hộ chăn nuôi trâu, bò, 1 biogas cho hộ chăn 

nuôi heo). 

- Mô hình kỹ thuật sử dụng phân vi sinh: 1 ha/mô hình/xã chuyển ñổi cơ cấu cây 

trồng, sản xuất rau an toàn. 

3. Giải pháp về vốn: 

3.1. Vốn ngân sách thành phố: 

- ðầu tư các hoạt ñộng nghiệp vụ và quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường 

khu vực nông thôn trong công tác tập huấn, vận ñộng, tuyên truyền giáo dục cộng 

ñồng; nghiên cứu, cải tiến quy trình, công nghệ về vệ sinh môi trường, xây dựng các 

mô hình trình diễn, tổ chức các hoạt ñộng hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và 

Vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới hàng năm; kiểm tra, giám sát, ñánh giá 

chương trình. 

- Hỗ trợ một phần vật tư và toàn bộ lãi suất ngân hàng ñối với các hộ dân vay 

vốn ñể xây dựng các công trình vệ sinh môi trường nông thôn theo Nghị quyết số 

07/2007/NQ-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội ñồng nhân dân thành phố. 

 3.2. Vốn tín dụng, vốn khác: 

- Các hộ dân, cơ sở chăn nuôi xây dựng các công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, xây 

dựng biogas ñược vay nguồn vốn tín dụng các ngân hàng, các quỹ hỗ trợ của thành 

phố, vốn ngân sách giao Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: ñược ngân sách thành phố 

hỗ trợ lãi vay. 

- Các tổ chức, ñoàn thể, các tổ chức tín dụng, ngân hàng cần triển khai các hình 

thức vay vốn phù hợp với ñiều kiện, ñối tượng hộ vay, vận dụng quy ñịnh của ngân 
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hàng (có thể thế chấp tài sản, vay bằng tín chấp, vay theo dự án sản xuất có công 

trình xử lý chất thải, môi trường), ñồng thời kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn 

ñúng mục ñích, thanh toán ñúng kỳ hạn. 

- Các Sở - ngành, ñoàn thể, ñịa phương cần huy ñộng, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn vốn từ quỹ xóa ñói giảm nghèo, quỹ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các quỹ 

khác phục vụ xây dựng công trình vệ sinh môi trường nông thôn. 

- Các hộ, cơ sở chăn nuôi vận dụng chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế giai ñoạn 2006 - 2010 theo Quyết ñịnh số 105/2006/Qð-UBND ngày 17 

tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố (ðiều 4) ñể xây dựng mới, cải tiến 

chuồng trại chăn nuôi, xây dựng công trình xử lý chất thải. 

- Tổ chức vận ñộng sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài 

nước, tổ chức phi Chính phủ (NGO) ñể tăng nguồn lực ñầu tư, xây dựng công trình 

vệ sinh môi trường khu vực nông thôn ngoại thành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Cơ quan chủ quản Chương trình: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. ðơn vị thực hiện Chương trình: Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi 

trường nông thôn. 

3. ðơn vị phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, các sở - ngành, quận 

huyện và ñơn vị liên quan. 

4. ðịa ñiểm thực hiện: vùng nông thôn ngoại thành. 

5. Thời gian: 2008 - 2010. 

6. Phân công tổ chức thực hiện: 

6.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở-

ngành liên quan, các ñoàn thể (nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông 

dân thành phố), Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức hướng dẫn, triển khai thực 

hiện Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn. 

- Chỉ ñạo, giao nhiệm vụ cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường 

nông thôn và các ñơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, ñảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ 

Chương trình, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ ñầu tư các công trình vệ sinh môi 

trường nông thôn kịp thời, ñúng quy ñịnh. 
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6.2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

- Bố trí và giao kế hoạch vốn hàng năm, ñảm bảo ñủ kinh phí theo tiến ñộ thực 

hiện Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn 2008 - 2010. 

- Chuyển ủy thác sang Quỹ ðầu tư phát triển ñô thị cho Hội Liên hiệp Phụ nữ 

thành phố cho các hộ nông dân vay ñể xây dựng nhà vệ sinh, hầm biogas 20.000 triệu 

ñồng; Cấp kinh phí quản lý cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện việc phát 

vay, thu hồi vốn trả lại ngân sách. 

- Hướng dẫn Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các quận - huyện, các ñơn vị liên quan tiếp nhận, sử 

dụng kinh phí và thanh quyết toán theo ñúng quy ñịnh. 

6.3. Sở Y tế và Sở Giáo dục và ðào tạo: Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn ñiều 

tra, khảo sát, xây dựng dự án ñầu tư nhà vệ sinh trong các trường học, trạm y tế, 

trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, triển khai thực hiện, ñảm bảo mục tiêu 

của Chương trình. 

6.4. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 

- Chỉ ñạo các cấp hội ở ñịa phương phối hợp với các ñơn vị liên quan và quận - 

huyện, phường - xã thực hiện công tác tuyên truyền, vận ñộng nhân dân xây dựng các 

công trình vệ sinh môi trường nông thôn. 

- Phối hợp với Sở Tài chính lập phương án, thủ tục tiếp nhận nguồn vốn vay 

ngân sách 20 tỉ ñồng (lãi suất 0%); tổ chức cho các hộ dân, cơ sở chăn nuôi vay lại, 

thu hồi trả lại ngân sách trong năm 2011. 

6.5. Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 

- Phân công và chỉ ñạo các phòng, ban chức năng, Ủy ban nhân dân các phường-

xã tổ chức tuyên truyền, vận ñộng nhân dân và các hộ chăn nuôi trên ñịa bàn thực 

hiện ñầu tư xây dựng các công trình vệ sinh môi trường nông thôn ñảm bảo mục tiêu 

Chương trình. 

- Phối hợp với các sở - ngành thành phố hướng dẫn các hộ dân, cơ sở chăn nuôi 

lập hồ sơ, thủ tục vay vốn theo Quyết ñịnh số 105/2006/Qð-UBND của Ủy ban nhân 

dân thành phố; ñể xây dựng công trình vệ sinh môi trường nông thôn ñúng mục ñích, 

hiệu quả. 

- Hàng năm, lập và ñề xuất kế hoạch kinh phí hỗ trợ ñầu tư, hỗ trợ lãi vay; kiểm 

tra, giám sát tiến ñộ, chất lượng xây dựng các công trình vệ sinh môi trường nông 
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thôn (nhà vệ sinh, biogas), việc tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ 

ñầu tư, hỗ trợ lãi vay ñúng mục ñích của Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn. 

6.6. Ủy ban nhân dân phường - xã: 

- Tổ chức tuyên truyền, vận ñộng nhân dân, các cơ sở chăn nuôi gia súc trên ñịa 

bàn xây dựng công trình vệ sinh nông thôn. 

- Phối hợp với các ñơn vị chức năng ñể hướng dẫn nhân dân ñăng ký, tổng hợp 

danh sách các hộ xây dựng công trình vệ sinh môi trường nông thôn, báo cáo quận - 

huyện ñể thực hiện hỗ trợ ñầu tư, hỗ trợ lãi vay theo chủ trương của Thành phố và 

trình tự, thủ tục quy ñịnh. 

Thành phố ñã và ñang thực hiện nhiều chủ trương, chính sách ñể ñẩy nhanh 

công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn ngoại thành. Thành phố càng 

phát triển, nhu cầu về môi sinh, môi trường sống xanh, sạch, ñẹp ngày càng trở thành 

một trong những nhu cầu cấp thiết của mọi người, nhất là ở khu vực nông thôn, ngoại 

thành. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện, Thủ trưởng các Sở - ngành, ñoàn thể tổ chức triển khai Chương trình vệ sinh 

môi trường nông thôn giai ñoạn 2008 - 2010 theo kế hoạch cụ thể, vận ñộng các cấp, 

các cơ sở và mọi người dân tích cực tham gia, ñảm bảo nhiệm vụ, mục tiêu Chương 

trình ñể môi sinh, môi trường vùng nông thôn, ngoại thành ngày càng tốt hơn./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


